
Họ và đệm Tên Nam Nữ

Ngày, tháng, 

năm cấp văn 

bằng, chứng 

chỉ

Tên trường, cơ 

sở đào tạo cấp

Trình 

độ văn 

bằng, 

chứng 

chỉ

Số hiệu 

của văn 

bằng, 

chứng chỉ

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Ngành 

đào tạo

Hình 

thức đào 

tạo

Xếp 

loại 

bằng, 

chứng 

chỉ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

I

1 Nguyễn Ngọc Ánh 11/4/1999 Hà Nội
Kế toán viên, 

Văn phòng Cục
12/11/2021

Trường Đại học 

Thủy lợi
Cử nhân

TLU03.

000745
Kế toán Kế toán Chính quy Khá

Tiếng 

Anh A2

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính

2
Nguyễn Thị 

Thùy
Linh 14/11/1999 Thái Bình

Kế toán viên, 

Văn phòng Cục
31/12/2020

Trường Đại học 

Thương mại
Cử nhân

TMU.7.00

1550

Kế toán 

doanh 

nghiệp

Kế toán Chính quy Giỏi
Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính

3 Mã Thị Ly 24/10/1997 Lạng Sơn
Kế toán viên, 

Văn phòng Cục
03/7/2020

Học viện 

Tài chính
Cử nhân 0002478

Kế toán 

công
Kế toán Chính quy

Trung 

bình

Dân 

tộc 

Nùng

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính

06/10/2016

Trường Đại học 

Tài nguyên và 

Môi trường

 Hà Nội

Cử nhân 1202198

Kế toán 

doanh 

nghiệp

Kế toán Chính quy
Trung 

bình

04/11/2019
Trường Đại học 

Thương mại
Thạc sĩ

TMU.8.00

0020
Kế toán Kế toán

5
Nguyễn Thị 

Minh
Tân 25/10/1992 Hà Nam

Kế toán viên, 

Văn phòng Cục
25/10/2014

Trường Đại học 

Thăng Long
Cử nhân 732626

Tài chính-

kế toán
Kế toán Chính quy Khá

Tiếng 

Anh B

Tin học 

B

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính

6 Nguyễn Thị Thanh 15/9/1997 Hà Nội
Kế toán viên, 

Văn phòng Cục
08/8/2019

Học viện 

Ngân hàng
Cử nhân

BA 

007158

Kế toán 

doanh 

nghiệp

Kế toán Chính quy Giỏi
Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC 

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số              /TB-HĐTDCC ngày       tháng 6 năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức Bộ VHTTDL năm 2024)
_______________________________

Vị trí đăng ký

 tuyển dụng

Lĩnh vực thi 

chuyên môn 

nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Kế toán viên, Văn phòng Cục  (01 chỉ tiêu)

Đăng 

ký dự 

thi môn 

ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ tin 

học

4 Nguyễn Hồng Ngọc
Tiếng 

Anh

Kế toán viên, 

Văn phòng Cục

Số 

TT

Họ và tên 

thí sinh

Ngày tháng

 năm sinh

Quê quán

Thông tin đào tạo

Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 

(nếu có)

Chứng 

chỉ 

ngoại 

ngữ

Đối 

tượng 

ưu tiên

Hà Nội02/9/1993
Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ
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Vị trí đăng ký

 tuyển dụng

Lĩnh vực thi 

chuyên môn 

nghiệp vụ 

(Vòng 2)

Đăng 

ký dự 

thi môn 

ngoại 

ngữ

Chứng 

chỉ tin 

học

Số 

TT

Họ và tên 

thí sinh
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thi 
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ngữ

II

1 Đỗ Thị An 08/9/1992 Hà Nội

Chuyên viên quản lý 

Kinh tế (Kế hoạch), 

Phòng Nghệ thuật

21/02/2017
Học viện 

Ngân hàng
Cử nhân 1416865

Tài chính 

doanh 

nghiệp

Tài chính - 

 Ngân 

hàng

Chính quy Giỏi
Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính

2 Trần Linh Chi 13/6/2001 Hà Nội

Chuyên viên quản lý 

Kinh tế (Kế hoạch), 

Phòng Nghệ thuật

12/6/2023
Trường Đại học 

Công đoàn
Cử nhân 005545

Tài chính - 

 Ngân 

hàng

Chính quy Khá
Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính

16/01/2015
Trường Đại học 

FPT
Cử nhân 796808

Tài chính 

doanh 

nghiệp

Tài chính - 

 Ngân 

hàng

Chính quy

Trung 

bình 

khá

22/7/2022

Trường Đại học 

Kinh tế, Đại 

học Quốc gia

 Hà Nội

Thạc sĩ
QM 

039256

Kinh tế 

chính trị

Kinh tế 

chính trị

24/02/2014
Trường Đại học 

Ngoại thương
Cử nhân 739857

Tài chính 

quốc tế

Tài chính - 

 Ngân 

hàng

Vừa làm 

vừa học

Trung 

bình 

khá

08/11/2023
Đại học 

Thái Nguyên
Cử nhân

DT/CN/09

107

Ngôn ngữ 

Anh

Ngôn ngữ 

Anh
Chính quy Khá

5
Nguyễn Thị 

Diệu
Huyền 22/10/1994 Hà Tĩnh

Chuyên viên quản lý 

Kinh tế (Kế hoạch), 

Phòng Nghệ thuật

14/7/2016
Học viện

 Tài chính
Cử nhân 1418539

Tài chính 

doanh 

nghiệp

Tài chính - 

 Ngân 

hàng

Chính quy Giỏi
Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính

11/7/2019
Học viện 

Tài chính
Cử nhân 0000098

Quản lý 

Tài chính 

công

Tài chính - 

 Ngân 

hàng

Chính quy Khá

05/10/2020
Học viện

 Tài chính
Cử nhân 0003379

Kế toán 

doanh 

nghiệp

Kế toán Chính quy Khá

26/01/2024
Trường Đại học 

Thương mại
Thạc sĩ

TMU.8.00

2959

Quản lý 

kinh tế

Quản lý 

kinh tế

Chuyên viên quản lý kinh tế (kế hoạch), Phòng Nghệ thuật (01 chỉ tiêu)

3 Trần Anh Duy 04/6/1992 Hà Nam

Chuyên viên quản lý 

Kinh tế (Kế hoạch), 

Phòng Nghệ thuật

4

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

Chuyên viên quản lý 

Kinh tế (Kế hoạch), 

Phòng Nghệ thuật

Tiếng 

Anh

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

6
Nguyễn Duy 

Tường
Minh 18/3/1997

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính

Cử 

nhân  

Tiếng 

Anh

Đông

Hà Nội

12/5/1988

Tiếng 

Anh 

Bậc 4

Chuyên viên quản lý 

Kinh tế (Kế hoạch), 

Phòng Nghệ thuật

Đặng Duy Hưng Yên
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chuyên môn 

nghiệp vụ 
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Đăng 
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chỉ bồi 

dưỡng 

ngạch 
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Chứng 

chỉ 

ngoại 

ngữ

Đối 

tượng 

ưu tiên

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

22/6/2018

Trường Đại học 

Kinh tế

 quốc dân

Cử nhân 014205

Tài chính - 

 Ngân 

hàng

Chính 

quy 

(Chương 

trình chất 

lượng 

cao)

Giỏi

11/5/2020

Trường Đại học 

Massachusetts, 

Hoa Kỳ

Thạc sĩ Tài chính Tài chính

8 Lâm Văn Thương 06/12/1991
Thanh 

Hóa

Chuyên viên quản lý 

Kinh tế (Kế hoạch), 

Phòng Nghệ thuật

08/11/2021
Trường Đại học 

Đông Á
Cử nhân 0001753 Kế toán Kế toán

Liên 

thông
Khá

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính

13/8/2020
Trường Đại học 

Hùng Vương
Thạc sĩ

HVU.8.00

105

Quản lý 

kinh tế

Quản lý 

kinh tế
Chính quy

19/6/2017

Trường Đại học 

Tài nguyên và 

Môi trường 

Hà Nội

Kỹ sư 480643

Quản lý 

môi 

trường

Quản lý 

Tài 

nguyên và 

Môi 

trường

Chính quy Giỏi

III

1 Nguyễn Vũ Cẩm Hà 23/02/2000 Hà Nam

Chuyên viên quản lý 

Nghệ thuật, Phòng 

Nghệ thuật

28/7/2022

Trường Đại học 

Sân khấu - Điện 

ảnh Hà Nội

Cử nhân
SKD.6.00

0676

Đạo diễn 

truyền 

hình

Đạo diễn 

Điện ảnh - 

Truyền 

hình

Chính quy Giỏi
IELTS 

5.5
Lĩnh vực văn hóa

2 Trần Hoàng Hà 12/9/1998 Hà Nội

Chuyên viên quản lý 

Nghệ thuật, Phòng 

Nghệ thuật

28/7/2022

Trường Đại học 

Sân khấu - Điện 

ảnh Hà Nội

Cử nhân
SKD.6.00

0636

Đạo diễn 

Điện ảnh

Đạo diễn 

Điện ảnh - 

Truyền 

hình

Chính quy Khá
Tiếng 

Anh
Lĩnh vực văn hóa

3 Nguyễn Thị Ngân 10/02/1992 Nghệ An

Chuyên viên quản lý 

Nghệ thuật, Phòng 

Nghệ thuật

14/9/2018

Trường Đại học 

Sân khấu - Điện 

ảnh Hà Nội

Cử nhân 275075
Biên kịch 

Điện ảnh

Biên kịch 

Điện ảnh, 

truyền hình

Chính quy Giỏi Lĩnh vực văn hóa

Chuyên viên quản lý Nghệ thuật, Phòng Nghệ thuật (01 chỉ tiêu)

Chuyên viên quản lý 

Kinh tế (Kế hoạch), 

Phòng Nghệ thuật

Tiếng 

Anh

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính
9 Hoàng Thu Trang

Chuyên viên quản lý 

Kinh tế (Kế hoạch), 

Phòng Nghệ thuật

Lĩnh vực kế 

hoạch, tài chính

Tiếng 

Anh B1

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản

04/11/1994 Phú Thọ

Nam Định7
Nguyễn Ngô 

Quang
Thắng 29/3/1996

Thạc 

sĩ 

nước 

ngoài

Ứng 

dụng 

CNTT 

cơ bản
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Đối 

tượng 

ưu tiên

Miễn 

thi 

ngoại 

ngữ

IV

1 Nguyễn Ngọc Anh 25/12/1998 Bắc Ninh

Chuyên viên quản lý 

hoạt động phổ biến 

phim, Phòng Phổ 

biến phim

26/8/2022

Trường Đại học 

Yonsei, 

Hàn Quốc

Cử nhân 

văn hóa
5309

Truyền 

thông - 

Văn hóa

Trực tiếp

Cử 

nhân  

nước 

ngoài

Lĩnh vực văn hóa

Chuyên viên quản lý hoạt động phổ biến phim, Phòng Phổ biến phim (01 chỉ tiêu)
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